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	TỈNH ỦY KON TUM

*

Số 409-BC/TU
	
	  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kon Tum, ngày 13 tháng 5 năm 2019


BÁO CÁO

tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 05-8-2009 

của Bộ Chính trị về Đề án An ninh lương thực Quốc gia đến năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

-----

Thực hiện Công văn số 708-CV/BCSĐ, ngày 31-01-2019 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn "về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 05-8-2009 của Bộ Chính trị", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau: 

PHẦN I

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

I. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Về công tác tổ chức, chỉ đạo: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt Kết luận số 53-KL/TW, ngày 05-8-2009 của Bộ Chính trị "về Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020" (Kết luận số 53-KL/TW) đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương và chỉ đạo quán triệt cho đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả Kết luận số 53-KL/TW và Nghị quyết số 63/NQ-CP, ngày 23-12-2009 của Chính phủ về việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
2. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Đề án: Đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức
. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động gắn với tuyên truyền về cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp qua các buổi họp thôn (làng), hội thảo, cuộc thi tìm hiểu kiến thức nông nghiệp. 
3. Về ban hành các chính sách, quy hoạch, chương trình, dự án: Đã ban hành các chủ trương, chính sách, đề án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực như: Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm
; Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025
; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh
; Chương trình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
. Chỉ đạo các địa phương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chính sách trên; trong đó, phát huy lợi thế từng vùng sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hoá, chế biến, bảo quản theo hướng hiện đại và bảo vệ môi trường bền vững.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Xây dựng quy hoạch và phát triển sản xuất đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

1.1. Quy hoạch chung: Đã chỉ đạo rà soát, ban hành các quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, cụ thể: Quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn
, Quy hoạch phát triển thủy sản
, Quy hoạch thủy lợi
, Đề án phát triển chăn nuôi
 và Quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực như mía, rau an toàn
...

1.2. Quy hoạch đất lúa: Quy hoạch diện tích phát triển lúa của tỉnh Kon Tum trong Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; trong đó, mục tiêu phát triển diện tích lúa đến năm 2020 đạt 25.500 ha (lúa Đông Xuân: 8.500 ha, lúa mùa: 17.000 ha); sản lượng lúa đạt 118.150 tấn
. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi 1.031,36 ha trồng lúa sang trồng cây hàng năm (sắn, ngô…) trên phần diện tích thiếu nước tưới vụ Đông Xuân; kết quả: cây sắn cho năng suất bình quân 232 tạ/ha, lợi nhuận khoảng 20-30 triệu/ha; cây ngô cho năng suất bình quân 40 tạ/ha, lợi nhuận khoảng 10-15 triệu đồng/ha, cao hơn so với trồng lúa trong điều kiện thiếu nước.
2. Phát triển cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ
2.1. Cơ sở hạ tầng
- Về hệ thống thủy lợi: Toàn tỉnh có 543 công trình thủy lợi; trong đó, có 78 hồ chứa, 458 đập dâng, 07 trạm bơm với diện tích tưới thiết kế: lúa 11.733,95ha; cây công nghiệp 5.516 ha. Tổng diện tích đất tưới nước thực tế năm 2018 là 19.589,51 ha. 
- Về hệ thống cơ sở chế biến: Các cơ sở xay xát gạo quy mô nhỏ, chế biến khoảng 80.000 tấn/năm, phục vụ trên 98% sản lượng lúa toàn tỉnh; 08 nhà máy chế biến tinh bột sắn với tổng công suất đạt 550-600 tấn tinh bột/ngày; 01 nhà máy chế biến đường với công suất 1.500 tấn mía/ngày... 
2.2. Về khoa học công nghệ 

a) Công tác nghiên cứu, chọn tạo cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản
- Lĩnh vực trồng trọt: Đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần xác định được các giống có chất lượng, năng suất cao để đưa vào canh tác, sản xuất
; đã triển khai ứng dụng chế phẩm sinh học trong việc phòng trừ sâu bệnh... 

- Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản: Đã thực hiện cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và bằng giống bò đực lai Sind đạt kết quả tốt. Qua đó, số bò lai đã tăng trọng nhanh hơn so với bò địa phương từ 30-40%. Triển khai mô hình nuôi cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao: cá Lăng, cá Chình, cá Hồi vân, cá Tầm ...

b) Công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ cao: Đã triển khai nghiên cứu sản xuất một số giống cây trồng (chuối, dâu tây, dâu tằm..), nấm ăn
,... ứng dụng một số kỹ thuật mới như: Khâu tự động điều chỉnh ánh sáng, độ ẩm, hệ thống tưới tiết kiệm, máy gieo hạt, nhân giống bằng phương pháp giâm hom, nuôi cấy mô, xử lý phụ phẩm hữu cơ làm phân bón, ứng dụng công nghệ vi sinh làm giá thể hữu cơ; các mô hình sản xuất rau an toàn
.
c) Công tác áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt: Đã áp dụng các quy trình sản xuất tốt trong trồng rau, quả theo tiêu chuẩn VietGAP đạt nhiều kết quả tích cực
.
d) Công tác khuyến nông: Đã triển khai các mô hình sản xuất thử nghiệm các giống cây trồng mới, mô hình thâm canh, tái canh cây trồng
…; xây dựng các đề tài, đề án, dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp để Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất
. 
e) Ứng dụng cơ giới hoá đồng bộ từ sản xuất đến thu hoạch: Số lượng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng
. Tuy nhiên, việc áp dụng cơ giới hóa vào trong sản xuất còn thấp, chưa đồng bộ; tỷ lệ các công đoạn được cơ giới hóa: Làm đất và bơm nước 100%; gieo cấy 45%; thu hoạch 80%; sấy, tuốt, đập, tách hạt 70%; vận chuyển 98%.

g) Vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao: Đã thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen với tổng diện tích 170 ha; đang xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Kon Tum; tập trung đầu tư phát triển 4 nhóm ngành mũi nhọn và các sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh
. 

h) Về công tác quản lý chất lượng đối với cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh: Tổ chức tuyên truyền các quy định về chất lượng an toàn thực phẩm dưới nhiều hình thức
; tiến hành kiểm tra 533 cơ sở cấp tỉnh, 131 cơ sở cấp huyện. Thực hiện Chương trình kiểm soát dư lượng chất độc hại trong thủy sản tại 03 vùng nuôi: Thành phố Kon Tum-Sa Thầy, Đăk Hà-Đăk Tô, Ngọc Hồi
; triển khai lấy mẫu kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm
... 
3. Đào tạo nguồn nhân lực: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 653 cán bộ cấp huyện, xã; đào tạo nghề cho 18.836 người dân (trong đó: đào tạo nghề nông nghiệp khoảng 70%, phi nông nghiệp khoảng 30%). 
4. Chính sách đối với nông dân sản xuất lúa gạo

4.1. Chính sách khuyến khích nông dân giữ đất lúa: Đã thực hiện tốt chính sách quản lý, sử dụng đất trồng lúa; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa là 30.033,62 triệu đồng
 trong giai đoạn 2015-2018.
4.2. Chính sách tạm trữ lúa gạo: Với sản lượng lúa bình quân 91.682 tấn/năm (quy đổi ra 64.177,4 tấn gạo), dân số toàn tỉnh trên 533.000 người, nên sản lượng lúa chỉ đủ đáp ứng 84,5% nhu cầu của người dân. Do đó, tỉnh Kon Tum chưa thực hiện chính sách tạm trữ lúa gạo.
5. Về đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất
- Trên địa bàn tỉnh có 59 Hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, mang lại thu nhập khá
; có 110 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, 1.520 thành viên là cá nhân, hộ gia đình tham gia tổ hợp tác; có 108 trang trại
, diện tích đất bình quân của loại hình trang trại trồng trọt là 8 ha, chăn nuôi là 1,5 ha, thủy sản là 3 ha, hỗn hợp là 7 ha, lâm nghiệp 31 ha, sử dụng 864 lao động làm việc thường xuyên, bình quân 8 lao động/trang trại. 
- Đã ban hành Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
; xây dựng Danh mục dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện trong giai đoạn 2016-2020; ban hành Đề án Chương trình Đề án mỗi xã một sản phẩm; Kết hoạch liên kết 4 nhà "Nhà nước -Nhà khoa học-Nhà doanh nghiệp-Nhà nông"... Qua triển khai đã đạt được nhiều kết quả tích cực
.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những thành tựu đạt được

- Đến cuối năm 2018, tổng diện tích gieo trồng là 173.084 ha, tăng 47.286 ha so với năm 2009
. Ngành chăn nuôi từng bước phát triển; đàn trâu có 23.752 con, tăng 18,18% so với năm 2009; đàn bò có 77.722 con, tăng 4,46% so với năm 2009; đàn lợn có 143.463 con, tăng 7,67% so với năm 2009. 

- Đã từng bước áp dụng rộng rãi khoa học, công nghệ vào sản xuất. Kết cấu hạ tầng trong sản xuất nông nghiệp được đầu tư, nhất là hạ tầng thuỷ lợi, giao thông, nước sạch, công trình công cộng phục vụ đời sống của người dân.

- Công tác quy hoạch ngành nông nghiệp cơ bản hoàn thành. Vùng nguyên liệu phục vụ chế biến các sản phẩm nông nghiệp đang dần hình thành. Các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực đã có bước phát triển đúng định hướng đề ra.

2. Những khó khăn, hạn chế

- Tốc độ phát triển diện tích, năng suất, chất lượng và giá trị cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh chưa cao; quy mô sản xuất còn nhỏ, phân tán, việc đổi mới phương thức sản xuất chưa rõ nét.
- Quy mô các doanh nghiệp chế biến chủ yếu là vừa và nhỏ, vốn ít, công nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm chưa cao.
- Trình độ nguồn nhân lực phục vụ ngành nông nghiệp còn hạn chế. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất mới chỉ tập trung ở một số ngành, lĩnh vực. Kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án chậm đưa vào áp dụng trong thực tiễn.
- Các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, trang trại phát triển còn chậm. Nguồn kinh phí để khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống còn khó khăn, phân tán. 

- Việc xây dựng thương hiệu, nhãn mác bao bì, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế, đa số chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận ATTP, VietGAP, GlobalGAP…
3. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn
3.1. Nguyên nhân khách quan

- Tỉnh Kon Tum có địa hình chia cắt, giao thông và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp vừa thiếu vừa lạc hậu. Điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, trình độ sản xuất còn mang nặng tính tự cung, tự cấp.

- Giá cả thị trường một số mặt hàng nông sản không ổn định, hạn hán, thiên tai, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm thường xuyên xảy ra.

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế, chưa huy động được các nguồn lực ngoài ngân sách; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa tốt; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên…
- Cơ chế chính sách chưa kịp thời cập nhật, đổi mới cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là về đất đai, đầu tư tín dụng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư các cơ sở chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm sau thu hoạch... Công tác xúc tiến thương mại còn hạn chế. 
- Người nông dân còn bị ảnh hưởng kiểu sản xuất truyền thống, sản xuất chưa định hướng theo thị trường. Quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, tự phát chạy theo phong trào và thiếu bền vững. Dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp phát triển nhưng quy mô nhỏ, hiệu quả kinh doanh thấp. 
4. Bài học kinh nghiệm
- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đề án an ninh lương thực quốc gia, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.
- Ban hành đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chính sách cần tạo ra sự đột phá, vừa khuyến khích sản xuất theo quy mô lớn, vừa sản xuất hàng hoá tập trung theo hướng hiện đại.

- Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương; chủ động, tích cực tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp. Gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở nông thôn.
- Công tác quy hoạch cần triển khai thực hiện sớm, đảm bảo phù hợp với điều kiện sinh thái; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, khai thác có hiệu quả được tiềm năng thế mạnh của địa phương, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên về đất đai, khí hậu và môi trường.

- Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; duy trì việc giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết đánh giá sâu từng vấn đề để rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả.

PHẦN THỨ II

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO 

AN NINH LƯƠNG THỰC ĐẾN NĂM 2025 VÀ 2030

I. BỐI CẢNH 

Nền nông nghiệp nước ta có mức tăng trưởng nhanh và ổn định trong một thời gian dài, đạt nhiều thành tựu tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; việc ký kết, thực thi các hiệp định thương mại sẽ tác động không nhỏ cả về cơ hội và thách thức đến ngành Nông nghiệp nước ta nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng.
Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, có tổng diện tích tự nhiên là 9.690,49 km2, dân số khoảng 533.000 người; có 28 dân tộc cùng sinh sống xen kẽ nhau, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 53%, có 07 dân tộc tại chỗ là Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ-Triêng, Brâu, Rơ Măm và Hrê. Có 09 huyện và 01 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn gồm: Khu vực I có 25 xã, phường, thị trấn; Khu vực II có 28 xã; Khu vực III có 49 xã; có 54 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK)
 và 66 thôn ĐBKK ở xã khu vực I và II
 thuộc diện đầu tư Chương trình 135; có 03 huyện thuộc danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020 là: Kon Plông, Tu Mơ Rông và Ia H’Drai
. Tổng số người trong độ tuổi lao động là 307.816 người, chiếm 59,19% dân số, trong đó, lao động thuộc lĩnh vực Nông-Lâm nghiệp là 149.891 người chiếm 48,69%. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo là 47,9%; phần lớn là lao động phổ thông. 
II. QUAN ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

- Vấn đề an ninh lương thực phải nằm trong chiến lược tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, gắn với giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực trên địa bàn.

- Phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả gắn sản xuất với các hình thức tổ chức phù hợp để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu lương thực, thực phẩm; nâng cao dinh dưỡng, cải thiện chất lượng bữa ăn của Nhân dân.

- Phát huy lợi thế các vùng sản xuất hàng hóa có hiệu quả và sức cạnh tranh cao; đẩy mạnh cơ giới hóa, chế biến, bảo quản theo hướng công nghiệp, hiện đại và bảo vệ môi trường bền vững. Huy động các nguồn lực của nhân dân và các thành phần kinh tế trong việc phát triển lĩnh vực nông nghiệp.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Phát triển nông nghiệp bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xoá đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, sinh thái nông thôn.

 2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025-2030

- Đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, chấm dứt hoàn toàn tình trạng các hộ nghèo và các hộ người dân tộc thiểu số bị đói vào thời điểm giáp hạt. Tăng diện tích lúa: 25.500 ha; ngô: 12.000 ha; mía: 4.000 ha; sắn: 35.700 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt: 172.150 tấn. Tăng số lượng đàn trâu: 35.000 con, đàn bò: 155.000 con, đàn lợn: 230.000 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ: 2.500 ha; diện tích nuôi hồ chứa mặt nước lớn: 5.000 ha, nuôi cá lồng: 1.000 ha; sản lượng thủy sản 9.500 tấn...
- Xây dựng 04 vùng và 01 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đến năm 2030 đạt 25-30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh, mỗi huyện có 01 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các cơ sở chế biến sâu, chế biến tinh các sản phẩm nông sản; các sản phẩm nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao
. Hỗ trợ thành lập mới 20 hợp tác xã.
- Sắp xếp ổn định cuộc sống cho các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và một số đối tượng khác trong vùng dự án nhằm gắn với quy hoạch phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Quy hoạch chung và quy hoạch đất trồng lúa: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp theo quy mô và cơ cấu phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương; sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước; chú trọng quy hoạch cánh đồng lớn. 

2. Chính sách đối với nông dân, địa phương sản xuất lúa gạo

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm chi phí trong sản xuất lúa. Xây dựng các chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người nông dân không chỉ đảm bảo lương thực cho gia đình mà còn thu được lợi nhuận từ sản xuất lúa gạo.

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ mới đối với các địa phương chuyên sản xuất lúa gạo. Tăng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho các vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của tỉnh. Tiến tới xây dựng “cánh đồng lớn” chuyên sản xuất và cung cấp lương thực cho địa bàn tỉnh. 

3. Phát triển cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ

- Sử dụng lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ khác nhau để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nội đồng, đường vào khu sản xuất,… tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đi lại và vận chuyển lương thực của người dân. Tăng diện tích nước tưới cho tất cả các loại hoa màu trên địa bàn. Rà soát các công trình thủy lợi, kịp thời đưa vào sửa chữa các công trình xuống cấp để đảm bảo nguồn nước cho cây lúa và các loại cây lương thực khác. 

- Tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, đưa các giống cây, con và quy trình sản xuất mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao vào sản xuất. Gắn việc phát động, phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhân rộng các mô hình trên địa bàn, đặc biệt là các mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Đổi mới cơ chế chính sách về khoa học công nghệ, xã hội hóa công tác nghiên cứu chuyển giao nghiên cứu ứng dụng, tạo điều kiện thuận lợi để huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ.

- Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật sản xuất; đẩy mạnh đăng ký bảo hộ sản phẩm, bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm.

4. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; trong đó, quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề cho nông dân theo hướng đào tạo chuyên canh tại các vùng nguyên liệu, đào tạo ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách nông nghiệp từ cấp huyện đến cơ sở. Tạo tiền đề đưa khoa học kỹ thuật và phương thức sản xuất phù hợp cho từng người dân. Tích cực tập huấn kiến thức cho nông dân thông qua mô hình khuyến nông trên địa bàn, trung tâm học tập cộng đồng, giúp người nông dân nâng cao kiến thức khoa học-kỹ thuật, kỹ năng quản lý, kiến thức thị trường.

5. Đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp; phát triển hợp tác, liên kết sản xuất

- Xây dựng những mô hình mới, thay đổi tư duy, thói quen cũ, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Rà soát, đánh giá hiệu quả của cơ chế chính sách, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung các chính sách mới thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

 - Chú trọng phát triển hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp; thiết lập các tổ hợp tác sản xuất trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên cơ sở tận dụng ưu thế và điều kiện thổ nhưỡng của mỗi vùng để xây dựng nên các sản phẩm đặc trưng; khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ sản xuất hàng hoá, phát triển kinh tế tư nhân.

V. KIẾN NGHỊ
Từ tình hình thực tế triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đề nghị Trung ương một số nội dung sau: 
1. Ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng miền nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nhất là sản xuất lương thực. Trong đó, có cơ chế, chính sách để các tập đoàn, tổng công ty, nhà máy chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu để các đơn vị này tham gia tiêu thụ sản phẩm của địa phương.

2. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ tốt nhất cho sản xuất và vận chuyển nông sản. Hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng, xây dựng mới các công trình thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng, máy móc, phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nơi nhận: 



                             T/M BAN THƯỜNG VỤ                                                               
- BCSĐ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,                              PHÓ BÍ THƯ
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

- BCSĐ Ủy ban nhân dân tỉnh,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.               





                                                                                                      Nguyễn Văn Hòa
PHỤ LỤC I
Diện tích và sản lượng một số loại cây lương thực
(Kèm theo Báo cáo số 409-BC/TU ngày 13-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị

tính
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2013
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2018

	1
	LÚA
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Diện tích gieo trồng
	Ha
	23.345
	23.764
	22.405
	23.411
	24.399
	24.202
	23.709

	1.2
	Sản lượng cả năm
	Tấn
	77.374
	77.400
	77072
	83.745
	91.557
	86.881
	91.682

	II
	NGÔ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Diện tích gieo trồng
	Ha
	8.190
	8.197
	7.971
	7.264
	6.361
	6.358
	5.949

	2.2
	Sản lượng cả năm
	Tấn
	28.400
	28.404
	28.410
	26.722
	24.243
	24.445
	24.521

	III
	CÂY ĂN QUẢ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diện tích trồng cây ăn quả
	Ha
	2.653
	2.656
	2.659
	2.457
	2.460
	2.470
	2.842

	IV
	RAU ĐẬU
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Diện tích trồng rau, đậu các loại
	Ha
	1.958
	2.156
	2.357
	2.486
	2.679
	2.833
	2.768

	4.2
	Sản lượng  rau, đậu các loại
	Tấn
	27.560
	29.923
	30.325
	31.215
	31.589
	32.105
	32.404

	V
	SẢN PHẨM CHĂN NUÔI
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Sản lượng thịt hơi các loại
	Tấn
	18.020
	18.397
	20.164
	21.102
	22.548
	22.784
	23.158

	5.2
	Số lượng trứng gia cầm các loại
	Nghìn

quả
	8.915
	17.706
	10.633
	12.020
	12.857
	13.214
	13.564

	VI
	SẢN PHẨM THỦY SẢN
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Sản lượng khai thác thủy sản
	Tấn
	1.112
	1.1187
	1.258
	1.287
	1.250.
	1.410
	1.709

	6.2
	Sản lượng nuôi trồng thủy sản
	Tấn
	1.859
	1.958
	1.920
	1.987
	2.058
	2.417
	3.053


PHỤ LỤC II
Diện tích đất nông nghiệp và đất lúa
(Kèm theo Báo cáo số 409-BC/TU ngày 13-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----
                                                                                                                                                                      Đơn vị: nghìn ha
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Năm 

2008
	Năm

2010
	Năm

2015
	Năm

2017
	Quy hoạch đến năm 2020
	Dự báo nhu cầu đến năm 2030

	1. Đất nông nghiệp
	796.148
	827.043
	876.849,72
	874.614,57
	887.953,0
	887.953,0

	- Đất trồng lúa
	17.929
	17.593
	17.881,92
	17.919,09
	17.276,8 
	17.276,8 

	- Đất nông nghiệp bỏ hoang
	
	
	
	
	
	

	- Trong đó đất lúa bỏ hoang
	
	
	
	
	
	

	2. Đất phi nông nghiệp
	31.771
	35.075
	50022,20
	51.728,88
	74.653,0 
	74.653,0 

	3. Đất chưa sử dụng
	141.127
	106.928
	41177,46
	41.074,93
	6.354,6 
	6.354,6 


PHỤ LỤC III
Diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa giai đoạn 2008-2018 
(Kèm theo Báo cáo số 409-BC/TU ngày 13-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----
Đơn vị: ha
	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác theo giai đoạn 

	
	
	2008-2010
	2010-2015
	2015-2018
	2008-2018

	I
	Đất nông nghiệp
	1.137,18
	110
	1.315,12
	2.562

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	1.132
	110
	1.315,12
	2.557

	1.1
	Đất trông cây hàng năm ngoài lúa
	1.132
	110
	1.315,12
	2.557

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	

	2
	Đất lâm nghiệp
	
	
	
	

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	5,18
	
	
	5,18

	4
	Đất làm muối
	
	
	
	

	5
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	

	II
	Đất phi nông nghiệp
	
	
	4,98
	4,98


PHỤ LỤC IV
Diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước

 giai đoạn 2008-2018
(Kèm theo Báo cáo số 409-BC/TU ngày 13-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----
Đơn vị: ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác theo giai đoạn

	
	
	2008-2010
	2010-2015
	2015-2018
	2008-2018

	I
	Đất nông nghiệp
	5,18
	
	
	5,18

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	
	
	
	

	1.1
	Đất trông cây hàng năm ngoài lúa
	
	
	
	

	
	Đất trồng lúa nhưng không phải đất chuyên trồng lúa nước
	
	
	
	

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	

	2
	Đất lâm nghiệp
	
	
	
	

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	5,18
	
	
	5,18

	4
	Đất Làm muối
	
	
	
	

	5
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	

	II
	Đát phi nông nghiệp
	
	
	4,5
	4,5


� Phát hành tờ rơi, tờ gấp, đăng tải thông tin, phóng sự trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh, huyện, thành phố; xây dựng, phát sóng chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Tính đến năm 2018 đã thực hiện được trên 500 chương trình, phóng sự, phỏng vấn về an ninh lương thực quốc gia; in ấn và xuất bản 18.000 đầu sách hướng dẫn kỹ thuật các loại cây trồng, vật nuôi.


� Kết luận số 928-KL/TU, ngày 29-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.


� Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 01-6-2016 của Tỉnh uỷ Kon Tum.


� Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND, ngày 19-8-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


� Chương trình 58-CTr/TU, ngày 08-10-2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.


� Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND, ngày 16-8-2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Dự án quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.


� Quyết định số 127/QĐ-UBND, ngày 28-02-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy hoạch vùng nuôi cá nước lạnh huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2020; Quyết định số 1123/QĐ-UBND, ngày 31-12-2013 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung “Chương trình phát triển thủy sản tỉnh Kon Tum giai đoạn 2005-2015, định hướng đến năm 2020”.


� Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 01-7-2013 của UBND tỉnh về Quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; điều chỉnh bổ sung tại các Quyết định số 725/QĐ-UBND, ngày 21-9-2015, số 1186/QĐ-UBND, ngày 18-11-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 22-10-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


� Quyết định số 61/QĐ-UBND, ngày 22 -01-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Kon Tum đến năm 2020.


� Quyết định số 1189/QĐ-UBND, ngày 07-11-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quyết định Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 28-12- 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Dự án quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012- 2020.


� Cuối năm 2018, diện tích lúa toàn tỉnh là 23.709 ha, đạt 93% so với mục tiêu đến năm 2020, sản lượng đạt: 91.682 tấn, đạt 77,6% so với mục tiêu đến năm 2020.


� Giống đậu tương M103, ĐT2 năng suất trên 02 tấn/ha (cao hơn năng suất bình quân của tỉnh là 1,2 tấn/ha), giống lạc L14, LDH01 năng suất 4,5-5 tấn/ha (cao hơn năng suất bình quân của tỉnh là 1,7 tấn/ha); các giống sắn mới năng suất 30,3 tấn/ha (cao hơn năng suất bình quân của tỉnh là 15 tấn/ha); đã xác định được bộ giống lúa cạn, chịu hạn năng suất trên 60 tạ/ha; các giống lúa nước mới năng suất từ 70-75 tạ/ha, đã chọn được một số giống lúa nước có khả năng chịu lạnh; đã xác định các cơ cấu trên đất lúa một vụ thiếu nước (mô hình 1 vụ lúa+1 vụ đậu đỗ, ngô,... trên đất lúa 1vụ mang lại hiệu quả cao, tăng thu nhập từ 30-50 triệu đồng/ha/vụ); So với năm 2009, năng suất lúa đã tăng 6,1 tạ/ha; năng suất ngô tăng 6,5 tạ/ha; năng suất sắn tăng 5,1 tạ/ha; năng suất mía tăng 81,5 tạ/ha... các giống ngô lai năng suất từ 6,5-8 tấn/ha; các giống chịu lạnh: Suplơ xanh, ớt tây, khoai tây, đậu Hà Lan, bí ngòi, .... 


� Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen và Trung tâm ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.


� Như: trồng cây Cà chua và thực hiện các mô hình thực nghiệm: Dâu tây Nhật, Dưa lưới, Dưa leo,.... 


� - Diện tích sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP: Có gần 50 ha rau theo tiêu chuẩn VietGAP của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; tiêu biểu như 07 mô hình sản xuất rau có quy mô 13,05 ha; 01 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn có quy mô: 2,86 ha; đang thí điểm chuỗi cung ứng rau an toàn toàn tại thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông, huyện Ngọc Hồi với diện tích 4,5 ha... 


   - Đối với sản phẩm trái cây theo tiêu chuẩn VietGAP: liên kết triển khai mô hình trồng thanh long ruột đỏ theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt với quy mô 3,0 ha; xây dựng 11ha cây ăn quả (cam, bưởi, bơ) được cấp giấy chứng nhận VietGAP; có khoảng 118 ha sản xuất các sản phẩm rau, củ, quả các loại như: Bí nhật, bắp sú, cà chua bi, dâu tây, cà rốt, khoai tây, súp lơ, xà lách,…. có khoảng 200ha phát triển các loại cây ăn quả như: Bơ, Chuối,.... Một số sản phẩm đã vào hệ thống siêu thị, nhà hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.


� Từ năm 2013-2018, đã triển khai xây dựng các mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa mới chất lượng cao, quy mô 38 ha/135 hộ tham gia; mô hình khuyến nông cây lúa nước đã đưa các giống lúa như: VND 95-20, HT1, BTR225, RVT, TBR1, TBR45, BC15; HT9; TBR225; AC5; 02 mô hình sản xuất thử nghiệm giống sắn KM419 với qui mô: 5,5 ha; nuôi thử nghiệm giống gà Ri DaBaCo; thử nghiệm cá Trê Lai; nuôi thử nghiệm cá rô đầu vuông, quy mô: 7500 con/02 ao. Mô hình trồng rau bắp cải, súp lơ, khoai tây.....; trồng xen các loại cây ăn quả có giá trị sản phẩm cao như Bơ Bút, Sầu Riêng.... với quy mô 24 ha; Xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng hệ thống Biogaz, quy mô 30 hệ thống; xây dựng mô hình nuôi cá Điêu hồng lồng bè (3 lồng) và mô hình nuôi trâu sinh sản. Triển khai thực hiện các Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa lai cho các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa ngắn ngày năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp cho các vùng bán ngập lòng hồ thuỷ điện Yaly và Plei Krông, Nghiên cứu phát triển một số giống lúa chất lượng cao; Mô hình thâm canh cây sắn.


� Cụ thể: đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng các loại chế phẩm sinh học khác nhau trên các loại cây trồng (huyện Đăk Hà); Đề tài Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý làm cơ sở phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện; xây dựng và khảo nghiệm các bộ cây con giống mới như: HT9, RVT, đài thơm 9, ngô lai CP999, DK171, đậu tương DT28, khoai tây VT2,.... các giống gia súc: Bò lai Sind, bò vàng, lợn York, gà Lương Phượng, gà Hyhe, cá rô phi đơn tính, cá chẽm,.... mô hình sản xuất rau an toàn, thâm canh giống lúa, ngô lai, nuôi lợn địa phương, dê, gà thả vườn (huyện Ngọc Hồi) ...; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Khuyến nông-Khuyến ngư (huyện Tu Mơ Rông), xây dựng mô hình trồng rau an toàn, nuôi cá lồng bè, nuôi bò vỗ béo (huyện Sa Thầy).


� Toàn tỉnh đã có có khoảng 3.000 máy kéo các loại, gần 100 cái máy gặt đập liên hoàn, hơn 2.000 máy phun thuốc bảo vệ thực vật, khoảng gần 5.000 thiết bị tưới, 7.281 máy bơm nước…


� Sắn, lúa; cá nước ngọt; thức ăn gia súc...


� Tổ chức tập huấn về quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; quy trình nuôi trồng thủy sản đảm bảo ATTP; quy trình thực hành chăn nuôi tốt; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với đối với mặt hàng cà phê, ngũ cốc, giò chả … và các quy định pháp luật trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông thủy sản cho 2.073 người sản xuất rau, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản. Phát sóng 74 phóng sự, băng đĩa tuyên truyền, xây dựng 10 bảng pano.


� Đã lấy 63 mẫu cá trắm, chép, rô phi; phân tích các chỉ tiêu: Chloramphenicol, Nitrofuran; Methyltestosterone, Trifkuralin, Praziquatel, Flofenicol, nhóm Sulfornamide, nhóm Quinolones, Nhóm thuốc trừ sâu, nhóm kim loại nặng. Kết quả 63/63 mẫu không phát hiện các chỉ tiêu phân tích.


� Lấy tổng số 703 mẫu, kết quả: 56/254 mẫu thịt và sản phẩm từ thịt nhiễm vi sinh vật và chất cấm (15 mẫu nhiễm Clenbuterol và Salbutamol, hàn the và 41 mẫu nhiễm vi sinh vật); 13/386 mẫu rau nhiễm dư lượng thuốc BVTV nhóm Phophor, nhóm Phốt phát và Cacbonat; 52 mẫu thủy sản không bị nhiễm Urê, hàn the và kim loại nặng, 6 mẫu gạo không phát hiện chất cấm Tinopal và 05 Cà phê bột xác định hàm lượng Cafêin đạt yêu cầu.


� Phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước là 75 triệu đồng; Kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại là 4.971,77 triệu đồng; Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp là 10.755,33 triệu đồng; Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại là 55,09 triệu đồng; Hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa là 14.176,43 triệu đồng.


� Có 22 HTX đạt 940 triệu đồng/HTX/năm, lợi nhuận bình quân khoảng 180 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân của thành viên khoảng 33 triệu đồng/người/năm và thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 38 triệu đồng/người/năm. Riêng Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản doanh thu bình quân khoảng 245 triệu đồng/HTX/năm và lợi nhuận bình quân khoảng 50 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân của thành viên khoảng 27 triệu đồng/người/năm và thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 35 triệu đồng/người/năm.


� Trong đó, có 42 trang trại trồng trọt, 19 trang trại chăn nuôi, 01 trang trại lâm nghiệp, 01 trang trại thủy sản, 46 trang trại tổng hợp.


� Tại Quyết định số 39/QĐ-UBND, ngày 12-01-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.


� Liên kết các nhà khoa học triển khai khảo nghiệm, tuyển chọn bộ giống cây con phù hợp như giống lúa HT1, Thủ đô, Sơn Lâm 1,2...; Ngô Lai VN10, CP888, CP989, CP999, DK171, SK100,..; đậu tương DT28; khoai tây VT2, Diamant; sắn củ KM94, KM98, KM419. Liên kết với Trường Đại học Quốc tế-Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện đề tài và lắp đặt 03 trạm cảnh báo lũ quét. Triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Khu giết mổ gia súc tập trung trong Cụm công nghiệp-TTCN Làng nghề; vận động, khuyến khích Nhân dân liên kết đầu tư máy móc, thiết bị, cơ giới hóa, điện khí hóa đưa vào sản xuất.


� Trong đó, diện tích cây lương thực 29.658 ha, cây có bột, có củ 38.522 ha; cây rau đậu các loại 2.768 ha; cây công nghiệp ngắn ngày 2.430 ha;  diện tích cây lâu năm đạt 99.706 ha. 


� Theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20-06-2017 của Thủ tướng Chính phủ.


�Theo Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ.


� Theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7- 3-2018 của Thủ tướng Chính phủ.


� Nhóm sản phẩm rau, củ: Cà chua, Bắp cải, Súp lơ, Khoai tây, Ớt chuông, Bí ngòi, Bí ngô; Nhóm sản phẩm quả: Dâu tây, Dưa lưới; Nhóm sản phẩm từ động vật: Bò thịt, dê thịt, sữa bò, sữa dê; Nhóm sản phẩm từ cá: cá Tầm, cá Chình, cá Lăng.






